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Tóm tắt 

Mục đích – Bài viết này điều tra sức mạnh tài chính của các ngân hàng ở Bangladesh 

và các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh tài chính trong những năm 2010–2015 trên 35 

ngân hàng. 

Thiết kế/phương pháp/cách tiếp cận – Hàm giá trị gia tăng với xếp hạng CAMEL 

(sức mạnh vốn, chất lượng tài sản, hiệu quả quản lý, khả năng sinh lời, thanh khoản) đã 

được sử dụng để tính toán chỉ số sức mạnh tài chính của ngân hàng (FSI). Trong bước 

thứ hai, hồi quy bảng đã được thực hiện để tìm ra các yếu tố quyết định sức mạnh tài 

chính của ngân hàng. 

Kết quả – Phát hiện thực nghiệm cho thấy rằng các ngân hàng Hồi giáo của Bangladesh 

mạnh hơn về tài chính và vượt trội so với các ngân hàng cửa sổ Hồi giáo và thông 

thường với tính thanh khoản cao hơn. Ở khía cạnh sở hữu, các ngân hàng tư nhân có 

sức mạnh tài chính cao hơn với sức mạnh vốn, chất lượng tài sản, hiệu quả quản lý và 

khả năng sinh lời cao hơn so với các ngân hàng đại chúng. Quy mô ngân hàng, khả năng 

thu hồi khoản vay, tiền lương và sự phát triển của ngành ngân hàng có ảnh hưởng tích 

cực trong khi tài sản cho vay ảnh hưởng tiêu cực đến sức mạnh tài chính của ngân hàng 

ở Bangladesh. 

Hạn chế/ý nghĩa nghiên cứu – Nghiên cứu này có những hạn chế mặc dù tầm quan 

trọng của nó. CAMELS là một hình thức cải tiến hơn so với sử dụng CAMEL. Nhưng 

do thiếu dữ liệu về “S” đại diện cho độ nhạy nên sẽ không thể sử dụng khung CAMELS. 

Các nhà nghiên cứu khác có thể kết hợp điều này. 

Ý nghĩa thực tế – Chính phủ và các ngân hàng nên cho phép các ngân hàng Hồi giáo 

tham gia thị trường với các điều kiện dễ dàng vì hiệu suất vượt trội của họ trên thị trường 

hiện tại. Ngoài ra, các ngân hàng nên cân nhắc khi cho vay để không tạo ra rủi ro tín 

dụng. Ngoài ra, họ nên tính toán sức mạnh tài chính tổng hợp hàng năm để hiểu những 

thành phần nào họ cần phải làm việc. 

Tính mới/giá trị – Nghiên cứu này mở rộng kết quả hiện có trên FSI tổng hợp. Thật 

khó để kiểm tra sức mạnh tài chính của các ngân hàng nếu chỉ sử dụng giá trị tỷ lệ, điều 

này thường gây nhầm lẫn. Nghiên cứu đưa ra bằng chứng về cách FSI cung cấp các kết 

quả khắt khe hơn và đâu là yếu tố đóng góp nhiều nhất vào sức mạnh tài chính của các 

ngân hàng. 

Từ khóa Sức mạnh tài chính, FSI, khuôn khổ CAMEL, Ngân hàng, Bangladesh 

Phân loại tài liệu Bài báo nghiên cứu 
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Phụ lục 1 

Bảng A1 

Các biến được sử dụng làm yếu tố quyết định sức mạnh tài chính của ngân hàng 

Tên các 

biến  Mô tả biến 

Được đo lường 

bởi 

Đơn vị 

đo 

lường 

Bank-specific Các biến 

Quy mô 

ngân 

hàng 

Quy mô ngân hàng thể hiện quy mô của ngân hàng 

xét trên tổng tài sản. Với sự gia tăng về quy mô, 

các ngân hàng có thể tận hưởng tính kinh tế của 

quy mô và có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ 

 = ln(Tổng tài sản) 
Phần 

trăm 

Thu hồi 

khoản 

cho vay 

Ngân hàng đã thu hồi được bao nhiêu tiền từ khoản 

cho vay đã cho 

 = Dự phòng tổn 

thất cho vay gộp 

Tỷ 

taka 

Tỷ lệ cho 

vay trên 

tài sản 

Tỷ lệ cho vay trên tài sản Tổng tài sản cho vay bao 

nhiêu 

 = Tổng nợ/Tổng 

tài sản 

Tỷ lệ 

Đòn bẩy Một kỹ thuật đầu tư sử dụng vốn vay để thu về 

trong tương lai 

 = Tổng nợ/ 
Tỷ lệ 

Lương và 

phụ cấp 

Là tổng số tiền lương và phụ cấp do ngân hàng 

cung cấp 

 = Tổng tất cả tiền 

lương và phụ cấp 

được cung cấp 

Tỷ 

taka 



Tên các 

biến  Mô tả biến 

Được đo lường 

bởi 

Đơn vị 

đo 

lường 

Thu nhập 

từ lãi / 

Tổng tài 

sản 

Tỷ lệ thu nhập lãi từ các khoản cho vay nhất định 

trên tổng tài sản 

 = Thu nhập lãi 

của một ngân 

hàng/Tổng tài sản 

của mộtngân 

Tỷ lệ 

Phát triển 

ngành 

ngân hàng 

Thể hiện mức độ thay đổi của tài sản của ngân 

hàng với sự thay đổi của GDP của đất nước. Sự 

gia tăng tài sản của các ngân hàng với GDP sẽ dẫn 

đến sự phát triển của ngành ngân hàng 

 = log(Tổng tài 

sản)/ 

Tỷ lệ 

Nhóm sở 

hữu ngân 

hàng 

Các ngân hàng đại chúng được sở hữu và điều 

hành bởi chính phủ và một ngân hàng tư nhân khác 

thuộc sở hữu tư nhân nhưng họ ngân hàng theo 

lịch trình 

0 = Ngân hàng 

công (loại cơ sở) 

Nhị 

phân 

1 = Ngân hàng tư 

nhân 

Nhóm 

chức 

năng 

ngân 

hàng 

Trong loại này, có các ngân hàng thương mại giải 

quyết lãi suất, các ngân hàng Hồi giáo không có 

lãi suất và ngân hàng cuối cùng là các ngân hàng 

cửa sổ Hồi giáo có cả hai cơ sở của các dịch vụ 

dựa trên lãi suất và miễn lãi suất 

1 = Ngân hàng 

thông thường (loại 

cơ sở) 

Phân 

loại 

2 = Ngân hàng Hồi 

giáo 

3 = Ngân hàng cửa 

sổ Hồi giáo 

 

Phụ lục 2 

Bảng A2 

Nguồn dữ liệu 



Tên ngân hàng Liên kết web 

AB Bank Limited http://www.abbl.com  

Agrani Bank Limited http://www.agranibank.org  

Al-Arafah Islami Bank Limited http://www.al-arafahbank.com/  

Bangladesh Commerce Bank Limited http://bcblbd.com/  

Bangladesh Krishi Bank http://www.krishibank.org.bd  

Bank Asia Limited http://www.bankasia-bd.com  

BASIC Bank Limited http://www.basicbanklimited.com  

BRAC Bank Limited http://www.bracbank.com  

Dhaka Bank Limited http://dhakabankltd.com  

Dutch-Bangla Bank Limited http://www.dutchbanglabank.com  

Eastern Bank Limited http://www.ebl.com.bd  

EXIM Bank http://www.eximbankbd.com  

First Security Islami Bank Limited http://www.fsiblbd.com  

ICB Ngân hàng Hồi giáo Limited http://www.icbislamic-bd.com/  

IFIC Bank Limited http://www.ificbank.com.bd/  

Islami Bank Bangladesh Limited http://www.islamibankbd.com  

Jamuna Bank Limited http://www.jamunabankbd.com  

Janata Bank Limited http://www.janatabank-bd.com  

Mercantile Bank Limited http://www.mblbd.com  

Mutual Trust Bank Limited http://www.mutualtrustbank.com  

National Bank Limited http://www.nblbd.com  

National Credit and Commerce Bank Limited http://www.nccbank.com.bd  

One Bank Limited http://www.onebankbd.com  

Premier Bank Limited http://www.premierbankltd.com  

Prime Bank Limited https://www.primebank.com.bd/  

http://www.abbl.com/
http://www.agranibank.org/
http://www.al-arafahbank.com/
http://bcblbd.com/
http://www.krishibank.org.bd/
http://www.bankasia-bd.com/
http://www.basicbanklimited.com/
http://www.bracbank.com/
http://dhakabankltd.com/
http://www.dutchbanglabank.com/
http://www.ebl.com.bd/
http://www.eximbankbd.com/
http://www.fsiblbd.com/
http://www.icbislamic-bd.com/
http://www.ificbank.com.bd/
http://www.islamibankbd.com/
http://www.jamunabankbd.com/
http://www.janatabank-bd.com/
http://www.mblbd.com/
http://www.mutualtrustbank.com/
http://www.nblbd.com/
http://www.nccbank.com.bd/
http://www.onebankbd.com/
http://www.premierbankltd.com/
https://www.primebank.com.bd/


Tên ngân hàng Liên kết web 

Pubali Bank Limited http://www.pubalibangla.com  

Rupali Bank Limited https://rupalibank.org/en/  

Shahjalal Islami Bank Limited http://www.sjiblbd.com/  

Social Islami Bank Limited http://www.siblbd.com  

Sonali Bank Limited http://www.sonalibank.com.bd  

Southeast Bank Limited https://www.southeastbank.com.bd  

The City Bank Limited http://www.thecitybank.com  

Trust Bank Limited http://www.trustbank.com.bd  

United Commercial Bank http://www.ucb.com.bd/  

Uttara Bank Limited http://www.uttarabank-bd.com  

Tác giả liên hệ 

Liên hệ tác giả tại email: farhana.econ.ku@gmail.com 
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